	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Đặng Thanh Sơn – Lương Kim Sơn – Nguyễn Thị Thảo.
Môn:  GDTC   Khối lớp: 10
(chỉ gồm số tiết theo quy định, KH buổi 2 riêng)
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	2
	1
2
	Ổn định lớp
TDNĐ động tác 1-2-3 & chạy bền
	

	2
	27/08-01/09
	2
	3
4
	TDNĐ ôn động tác 1-2-3 học 4-5-6
Chạy ngắn – Chạy bền
	

	3
	03/08–08/09
	2
	5
6
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)
TDNĐ ôn động tác 1-6 học 7-8-9
Chạy ngắn – Chạy bền
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	2
	7
8
	TDNĐ ôn động tác 1-9 học 10-11-12
Chạy ngắn – Chạy bền
	


	5
	17/09 –22/09
	2
	9
10
	TDNĐ ôn động tác 1-12 học 13-14-15-16
Chạy ngắn – Chạy bền
	

	6
	24/09 –29/09
	2
	11
12
	TDNĐ ôn động tác 1-16
Chạy ngắn – Chạy bền
	

	7
	01/10 –06/10
	2
	13
14
	TDNĐ ôn động tác 1-16
Kiểm tra chạy ngắn – Chạy bền
	

	8
	08/10–13/10
	2
	15
16
	Kiểm tra 16 động tác TDNĐ
Nhảy cao – Chạy bền
	

	9
	15/10–20/10
	2
	17
18
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	

	10
	22/10–27/10
	2
	19
20
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	2
	21
22
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	2
	23
24
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	

	13
	12/11–17/11
	2
	25
26
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	

	14
	19/11–24/11
	2
	27
28
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	2
	29
30
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	

	16
	03/12–08/12
	2
	31
32
	Môn tự chọn: Bóng đá
Nhảy cao – Chạy bền
	

	17
	10/12–15/12
	2
	33
34
	Môn tự chọn: Bóng đá
Chạy bền
	

	18
	17/12–22/12
	2
	35
36
	Kiểm tra HK.1
	Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	2
	37
38
	3 khối Ktra HK.1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK.1
	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Đặng Thanh Sơn – Lương Kim Sơn – Nguyễn Thị Thảo.
Môn:  GDTC  Khối lớp: 10

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	2
	39
40
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	

	2
	14/01-13/01
	2
	41
42
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	

	3
	21/01–26/01
	2
	43
44
	Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	2
	45
46
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	

	5
	18/02–23/02
	2
	47
48
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	

	6
	25/02–02/03
	2
	49
50
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	2
	51
52
	Đá cầu – Cầu lông – Chạy bền
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	53
54
	Môn tự chọn: Bơi
	

	9
	18/03–23/03
	2
	55
56
	Môn tự chọn: Bơi
	

	10
	25/03–30/03
	2
	57
58
	Môn tự chọn: Bơi
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04
	2
	59
60
	Môn tự chọn: Bơi
	

	12
	08/04–13/04
	2
	61
62
	Môn tự chọn: Bơi
	

	13
	15/04–20/04
	2
	63
64
	Môn tự chọn: Bơi
	

	14
	22/04–27/04
	2
	65
66
	Môn tự chọn: Bơi
	Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	2
	67
68
	Môn tự chọn: Bơi
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	2
	69
70
	Hoàn thành chương trình K.10
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	2
	71
72
	Hoàn thành chương trình K.10
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	3
	73
74
	Hoàn thành chương trình K.10
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng ….. năm 2018
Tồ trưởng bộ môn


















	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Lương Kim Sơn – Võ Trần Hoàng Mai
Môn:  GDTC   					Khối lớp: 11
(chỉ gồm số tiết theo quy định, KH buổi 2 riêng)
	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	2
	1
2
	Môn tự chọn: Bóng đá
	

	2
	27/08-01/09
	2
	3
4
	Môn tự chọn: Bóng đá
	

	3
	03/08–08/09
	2
	5
6
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)
Môn tự chọn: Bóng đá
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	2
	7
8
	Môn tự chọn: Bóng đá
	


	5
	17/09 –22/09
	2
	9
10
	Môn tự chọn: Bóng đá
	

	6
	24/09 –29/09
	2
	11
12
	Môn tự chọn: Bóng đá
	

	7
	01/10 –06/10
	2
	13
14
	Môn tự chọn: Bóng đá
	

	8
	08/10–13/10
	2
	15
16
	Đá cầu – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	9
	15/10–20/10
	2
	17
18
	Đá cầu – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	10
	22/10–27/10
	2
	19
20
	Đá cầu – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	2
	21
22
	Đá cầu – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	2
	23
24
	Đá cầu – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	13
	12/11–17/11
	2
	25
26
	Nhảy cao – Cầu lông – Chạy bền
	

	14
	19/11–24/11
	2
	27
28
	Nhảy cao – Cầu lông – Chạy bền
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	2
	29
30
	Nhảy cao – Cầu lông – Chạy bền
	

	16
	03/12–08/12
	2
	31
32
	Nhảy cao – Cầu lông – Chạy bền
	

	17
	10/12–15/12
	2
	33
34
	Nhảy cao – Cầu lông – Chạy bền
	

	18
	17/12–22/12
	2
	35
36
	Kiểm tra HK.1
	Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	2
	37
38
	3 khối Ktra HK.1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK.1
	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I và cột ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn




























	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Lương Kim Sơn – Võ Trần Hoàng Mai
Môn:  GDTC  						Khối lớp: 11

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	2
	39
40
	Môn tự chọn: Bơi
	

	2
	14/01-13/01
	2
	41
42
	Môn tự chọn: Bơi
	

	3
	21/01–26/01
	2
	43
44
	Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
Môn tự chọn: Bơi
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	2
	45
46
	Môn tự chọn: Bơi
	

	5
	18/02–23/02
	2
	47
48
	Môn tự chọn: Bơi
	

	6
	25/02–02/03
	2
	49
50
	Môn tự chọn: Bơi
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	2
	51
52
	Môn tự chọn: Bơi
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	53
54
	Môn tự chọn: Bơi
	

	9
	18/03–23/03
	2
	55
56
	Môn tự chọn: Bơi
	

	10
	25/03–30/03
	2
	57
58
	Thể dục nhịp điệp 
Bóng chuyền – Chạy bền
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04
	2
	59
60
	Thể dục nhịp điệp 
Bóng chuyền – Chạy bền
	

	12
	08/04–13/04
	2
	61
62
	Thể dục nhịp điệp 
Bóng chuyền – Chạy bền
	

	13
	15/04–20/04
	2
	63
64
	Thể dục nhịp điệp 
Bóng chuyền – Chạy bền
	

	14
	22/04–27/04
	2
	65
66
	Kiểm tra HK.2
	Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	2
	67
68
	Hoàn thành chương trình K.11
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	2
	69
70
	Hoàn thành chương trình K.11
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	2
	71
72
	Hoàn thành chương trình K.11
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	2
	73
74
	Hoàn thành chương trình K.11
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng ….. năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



























	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo – Trần Trung Sơn
Môn:  GDTC   					Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	2
	1
2
	TDPT học động tác từ 1 đến 17
Đá cầu – Chạy bền
	

	2
	27/08-01/09
	2
	3
4
	TDPT ôn từ 1 đến 17, học từ 18 đến 30
Đá cầu – Chạy bền
	

	3
	03/08–08/09
	2
	5
6
	KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (Thứ 4, 05/9)
TDPT ôn từ 1 đến 30, học từ 31 đến 50
Đá cầu – Chạy bền
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	2
	7
8
	Hoàn thiện bài TDPT
Đá cầu kiểm tra
	


	5
	17/09 –22/09
	2
	9
10
	Kiểm tra 1 tiết bài TDPTC 
Chạy bền
	

	6
	24/09 –29/09
	2
	11
12
	Môn tự chọn: Bơi
	

	7
	01/10 –06/10
	2
	13
14
	Môn tự chọn: Bơi
	

	8
	08/10–13/10
	2
	15
16
	Môn tự chọn: Bơi
	

	9
	15/10–20/10
	2
	17
18
	Môn tự chọn: Bơi
	

	10
	22/10–27/10
	2
	19
20
	Môn tự chọn: Bơi
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	2
	21
22
	Môn tự chọn: Bơi
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	2
	23
24
	Môn tự chon: Bơi
	

	13
	12/11–17/11
	2
	25
26
	Nhảy cao – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	14
	19/11–24/11
	2
	27
28
	Nhảy cao – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	2
	29
30
	Nhảy cao – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	16
	03/12–08/12
	2
	31
32
	Nhảy cao – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	17
	10/12–15/12
	2
	33
34
	Nhảy cao – Chạy tiếp sức – Chạy bền
	

	18
	17/12–22/12
	2
	35
36
	Kiểm tra HK.1
	Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	2
	37
38
	3 khối Ktra HK.1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK.1
	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I và cột ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



























	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo – Trần Trung Sơn
Môn:  GDTC  						Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	2
	39
40
	Bóng đá – Nhảy bật xa – Chạy bền
	

	2
	14/01-13/01
	2
	41
42
	Bóng đá – Nhảy bật xa – Chạy bền
	

	3
	21/01–26/01
	2
	43
44
	Sơ kết học kỳ 1- Ngày Hội học sinh
Bóng đá – Nhảy bật xa – Chạy bền
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	

	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	2
	45
46
	Bóng đá – Nhảy bật xa – Chạy bền
	

	5
	18/02–23/02
	2
	47
48
	Bóng đá – Nhảy bật xa – Chạy bền
	

	6
	25/02–02/03
	2
	49
50
	Hoàn thiện: Bóng đá
Nhảy bật xa – Chạy bền
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	2
	51
52
	Hoàn thiện: Nhảy bật xa – Chạy bền
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	53
54
	Cầu lông – Bóng chuyển – Chạy bền
	

	9
	18/03–23/03
	2
	55
56
	Cầu lông – Bóng chuyển – Chạy bền
	

	10
	25/03–30/03
	2
	57
58
	Cầu lông – Bóng chuyển – Chạy bền
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04
	2
	59
60
	Cầu lông – Bóng chuyển – Chạy bền
	

	12
	08/04–13/04
	2
	61
62
	Hoàn thiện: Cầu lông
Bóng chuyển – Chạy bền  
	

	13
	15/04–20/04
	2
	63
64
	Hoàn thiện: Bóng chuyền – Chạy bền
	

	14
	22/04–27/04
	2
	65
66
	Kiểm tra HK.2
	Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	2
	67
68
	Hoàn thành chương trình K.12
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)
Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	2
	69
70
	Hoàn thành chương trình K.12
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	2
	71
72
	Hoàn thành chương trình K.12
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	2
	73
74
	Hoàn thành chương trình K.12
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày ….. tháng ….. năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



























	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: ĐẶNG THANH SƠN
Môn:  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                                        Khối lớp:  10

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	1
	1
	Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

	

	2
	27/08-01/09
	2
	2
	Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

	

	3
	03/08–08/09
	3
	3
	03/09  Lễ khai giảng năm học mới
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	4
	4
	Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

	



	5
	17/09 –22/09
	1
	5
	Lịch sử và truyền thống QĐ và CANDVN
	

	6
	24/09 –29/09
	2
	6
	Lịch sử và truyền thống QĐ và CANDVN
	

	7
	01/10 –06/10
	

3
	7


	Lịch sử và truyền thống QĐ và CANDVN

	

	8
	08/10–13/10
	4
	8
	Lịch sử và truyền thống QĐ và CANDVN

	

	9
	15/10–20/10
	4
	9
	Lịch sử và truyền thống QĐ và CANDVN

	


	10
	22/10–27/10
	1
	10
	Đội ngũ từng người không có súng

	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	2
	11
	Đội ngũ từng người không có súng
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	3
	12
	Đội ngũ từng người không có súng

	

	13
	12/11–17/11
	4
	13
	Đội ngũ từng người không có súng
	

	14
	19/11–24/11
	1
	14
	Đội ngũ đơn vị

	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	2
	15
	Đội ngũ đơn vị

	

	16
	03/12–08/12
	3
	16
	Đội ngũ đơn vị

	

	17
	10/12–15/12
	4
	17
	Đội ngũ đơn vị

	

	18
	17/12–22/12
	
	
	
Dự kiến Kiểm tra HK1
	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	Dự kiến Kiểm tra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn













	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên:  ĐẶNG THANH SƠN
Môn:                        GIÁO DUC QUỐC PHÒNG                                   Khối lớp: 10

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	5
	1
	
Đội ngũ đơn vi

	

	2
	14/01-13/01
	6
	2
	Đội ngũ đơn vị
	

	3
	21/01–26/01
	7
	3
	Đội ngũ đơn vị

Sơ kết học kỳ 1.
Ngày Hội học sinh
	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)
	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	1
	4
	Thường thức phòng tránh bơm đạn và thiên tai

	

	5
	18/02–23/02

	2
	5
	Thường thức phòng tránh bơm đạn và thiên tai

	

	6
	25/02–02/03
	1
	6
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và bang bó vết thương
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	
2

	
7

	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và bang bó vết thương
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	3
	8
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và bang bó vết thương
	

	9
	
18/03–23/03 

	4
	9
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và bang bó vết thương
	


	10
	
25/03–30/03 

	5
	10
	Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và bang bó vết thương
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04 

	1
	11
	Tác hại của ma túy
	

	12
	
08/04–13/04

	2
	12
	Tác hại của ma túy


	

	13
	15/04–20/04
	3
	13
	Tác hại của ma túy
	

	14
	22/04–27/04
	4
	14
	Tác hại của ma túy


	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	
	15
	Ôn tập – kiểm tra
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)


Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	
	16
	
Kiểm tra

	

Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	
	
	

	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	
	
	

	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn






	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên:                      Nguyễn Thị Hợp, Bùi T.Thanh Tâm 
Môn:   GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, 	Khối lớp:  11

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	1
	1
	
Đội ngũ đơn vị

	

	2
	27/08-01/09
	2
	2
	
Đội ngũ đơn vị

	

	3
	03/08–08/09
	1
	3
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	Thứ 2: nghỉ bù Lễ 2/9
Học thứ 5,6,7

	4
	10/09 –15/09
	2
	4
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	



	5
	17/09 –22/09
	3
	5
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	6
	Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh
	

	7
	01/10 –06/10
	
1

	
7

	
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
	

	8
	08/10–13/10
	2
	8
	
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	

	9
	15/10–20/10
	3
	9
	
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia

	


	10
	22/10–27/10
	1
	10
	
kiểm tra 1 tiết
	Kiểm tra giữa HK1

	11
	29/10–03/11
	4
	11
	Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia
	Báo điểm giữa HK1

	12
	05/11–10/11
	5
	12
	
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia 
	

	13
	12/11–17/11
	1
	13
	Giới thiệu súng tiểu lên AK và súng trường CKC
	

	14
	19/11–24/11
	2
	14
	
Giới thiệu súng tiểu lên AK và súng trường CKC
	Thứ 2 - Lễ 20/11

	15
	26/11–01/12
	3
	15
	Giới thiệu súng tiểu lên AK và súng trường CKC
	

	16
	03/12–08/12
	4
	16
	Giới thiệu súng tiểu lên AK và súng trường CKC
	

	17
	10/12–15/12
	1
	17
	Kiểm tra HK1
	

	18
	17/12–22/12
	
	
	Dự kiến 3 khối thi HK1

	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
Dự kiến 3 khối thi HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	
3 khối thi HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn



	
	











	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên:               Nguyễn Thị Hợp, Bùi T.Thanh Tâm
Môn:  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG                                                    Khối lớp:  11

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	1
	1
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	

	2
	14/01-13/01
	2
	2
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	

	3
	21/01–26/01
	3
	3
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC


	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	4
	4
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường 


	

	5
	18/02–23/02

	5
	5
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	

	6
	25/02–02/03
	6
	6
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

	

	7
	04/03–09/03
	7


	
7

	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	

	8
	11/03–16/03
	8
	8
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC
	

	9
	
18/03–23/03 

	1
	9
	
Kiểm tra 1 tiết
	Kiểm tra giữa HK 2

	10
	
25/03–30/03 

	1
	10
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn


	
Báo điểm giữa HK2

	11
	01/04–06/04 

	2
	11
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn


	

	12
	
08/04–13/04

	3
	12
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	

	13
	15/04–20/04
	1
	13
	
Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	14
	22/04–27/04
	2
	14
	Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
	

	15
	29/04–04/05
	1
	15
	Kiểm tra

	

	16
	06/05–11/05
	
	
	
Dự kiến Kiểm tra HK2
	

	17
	13/05–18/05
	
	
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2
	

	18
	20/05–25/05
	
	
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình
	

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn














	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Nguyễn Thị Hợp
Môn:  GIÁO DUC QUỐC PHÒNG                                       Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	20/8/2018 – 25/8/18
	1
	1
	
Đội ngũ đơn vị

	

	2
	27/08-01/09
	2
	2
	
Đội ngũ đơn vị

	

	3
	03/08–08/09
	1
	3
	Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	
5/9 khai giảng

	4
	10/09 –15/09
	2
	4
	Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	


	5
	17/09 –22/09
	3
	5
	Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	

	6
	24/09 –29/09
	4
	6
	Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	

	7
	01/10 –06/10
	
5

	7

	
Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
	

	8
	08/10–13/10
	1
	8
	
Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	

	9
	15/10–20/10
	2
	9
	
Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	


	10
	22/10–27/10
	3
	10
	
Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	

	11
	29/10–03/11
	1
	11
	Kiểm tra 1 tiết

	

	12
	05/11–10/11
	1
	12
	

Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an
	Báo điểm giữa HK1

	13
	12/11–17/11
	2
	13
	
Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an
	

	14
	19/11–24/11
	3
	14
	
Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an
	

	15
	26/11–01/12
	4
	15
	Giới thiệu Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an
	

	16
	03/12–08/12
	1
	16
	Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân
	

	17
	10/12–15/12
	2
	17
	Kiến thức cơ bản về phòng không nhân dân
	

	18
	17/12–22/12
	1
	18
	Kiểm tra HK 1

	

Dự kiến 3 khối Ktra HK1

	19
	24/12–29/12
	
	
	
3 khối Ktra HK1
Nghỉ giữa kỳ - trả bài Ktra HK1

	

	
	31/12–05/01
	
	
	Nghỉ Tết DL thứ 3 ngày 01/01/2019
	

	01
	07/01-12/01
	
	
	Thứ 2, 07/01, bắt đầu HK2
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK I1 và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn










	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
HỌC KỲ 2. NĂM HỌC 2018-2019
Giáo viên: Nguyễn Thị Hợp
Môn:  GDQP			   Khối lớp: 12

	Tuần lễ thứ
	Từ ngày-
đến ngày
	Số tiết
	Tiết
theo
KH
	Nội dung dạy học
	Ghi chú
Nội dung giảm tải, tổ chức, kiểm tra, thiết bị, đồ dùng dạy học, …

	1
	07/1/2019 – 12/01/18
	1
	1
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
	

	2
	14/01-13/01
	2
	2
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
	

	3
	21/01–26/01
	3
	3
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

	


	
	28/01–02/02
(23→28AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
(2 tuần)

	

	
	04/02–09/02
(30→05AL)
	
	
	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN


	


	4
	11/02 –16/02
(mùng 7 AL)
	4
	4
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường

	

	5
	18/02–23/02

	5
	5
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
	

	6
	25/02–02/03
	6
	6
	Các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường
	Kiểm tra giữa HK 2

	7
	04/03–09/03
	
1

	7


	Lợi dụng địa hình, địa vật
	Báo điểm giữa HK2

	8
	11/03–16/03
	2
	8
	Lợi dụng địa hình, địa vật
	

	9
	
18/03–23/03 

	1
	9
	
Kiểm tra 1 tiết
	


	10
	
25/03–30/03 

	1
	10
	Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo 
	Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TN 26/3

	11
	01/04–06/04 

	2
	11
	Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo 
	

	12
	
08/04–13/04

	1
	12
	Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
	

	13
	15/04–20/04
	2
	13
	
Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
	

	14
	22/04–27/04
	3
	14
	Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc
	

Dự kiến K12: Ktra HK2

	15
	29/04–04/05
	1
	15
	Kiểm tra HK 2
	Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Thứ 3, thứ 4)


Khối 12: Hoàn thành c.trình.
K10,11: Ktra HK2

	16
	06/05–11/05
	
	16
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2
	

Khối 12: Ôn thi THPT,
K10,11: Ktra HK2, trả bài ktra HK2

	17
	13/05–18/05
	
	17
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình
	Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	18
	20/05–25/05
	
	18
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình
	
Khối 12: Ôn thi THPT,
K 10, 11: Hoàn thành chương trình

	
	27/05–31/05
	
	
	Bế giảng năm học
(Dự kiến: Thứ 3, 28/5 Lễ T.Kết năm học)
Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
	

	
	Từ 03/6

	
	
	Khối 12: tiếp tục Ôn thi THPT
K10,11: Nghỉ hè – Ôn Ktra lại.
	

	
	
	
	
	Thi THPT  ngày        / 06 /2019
	



	Lưu ý: GVBM kết hợp biên chế HK II và cột  ghi chú kế họach này để lên lịch giảng dạy sát với thực tế, đảm bảo đồng bộ giữa các giáo viên cùng bộ môn và cùng khối lớp.
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Ngày  tháng 8 năm 2018
Tồ trưởng bộ môn





